
 

 
                  Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-BVBS ngày 08/9/2025 của Giám đốc Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ 

thuật mua sắm các mặt hàng vật tư y tế và hóa chất y tế thuộc Dự toán mua sắm các 

mặt hàng vật tư y tế và hóa chất y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh 

viện ĐKKV Bồng Sơn sử dụng đến hết năm 2025. 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Dự toán mua 

sắm các mặt hàng vật tư y tế và hóa chất y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn sử dụng đến hết năm 2025, với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà Nguyễn 

Thị Hậu Huỳnh, Nhân viên Bộ phận Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 

Điện thoại: 02563.661.639 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại 

địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (2699 Quang 

Trung, P. Bồng Sơn, T. Gia Lai) 

Ngoài bì cần ghi rõ: “Chào giá gói thầu mua sắm các mặt hàng vật tư y tế 

và hóa chất y tế’’, không mở trước 09 giờ 20 phút, ngày 22/9/2025. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 09 tháng 9 năm 2025 đến 

trước 09 giờ 00 ngày 22 tháng 9 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 

9 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục Gói thầu mua sắm các mặt hàng vật tư y tế và hóa chất y tế, gồm 

11 mặt hàng, cụ thể như sau: 

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

Số:         /BVBS-KD 
  V/v yêu cầu báo giá Gói thầu mua sắm 

các mặt hàng VTYT và HCYT 

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               Bồng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2025 
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TT  Tên hàng hóa  Quy cách kỹ thuật/ đóng gói 
 Đơn vị  

tính  

Số 

lượng 

1 
 Quả lọc thận nhân 

tạo  

* Chất liệu màng lọc:  Polysulfone PVP 

* Chất liệu vỏ quả lọc: Polypropylene.  

* Diện tích màng 1,4m². 

* UF: 12 ml/h.mmHg/p.  

* Thể tích mồi: 74ml.  

*Áp lực xuyên màng: 600mmHg. 

* Tiệt trùng: hơi nước inline 

* Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE)  

 Quả  270 

2 
 Bộ dây dẫn máu 

thận nhân tạo  

* Chất liệu: PVC, không có DEHP 

* Bộ gồm:  

- Dây động mạch: Có nhánh đo áp lực trước 

màng. Đường kính dây bơm máu: < 8mm x < 

12mm. Dài: 370 - 420mm  

- Dây tĩnh mạch: Các nhánh đo áp lực và đầu 

nối có nắp đậy có răng và kẹp khóa an toàn, 

cổng tiêm thuốc có chất liệu cao su y tế mềm, 

đàn hồi. 

* Tiệt trùng 

* Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ 

(FDA). 

 Quả  1.700 

3 
 Kim cánh bướm 

thận nhân tạo  

* Chất liệu: Kim làm bằng thép không rỉ 

* Kim có vát lỗ sau, được Silicon hóa toàn bộ 

kim, cánh kim cố định không xoay, cỡ 16G 

(Đường kính kim 1,6mm, dài 25mm. Dây dài 

300mm). 

* Tiệt trùng. 

* Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ 

(FDA). 

 Cái  3.200 

4 

 Bộ tiêm chích dùng 

cho chạy thận nhân 

tạo  

Bộ tiêm chích FAV bao gồm:  

- Khăn chống thấm 40cm x 60cm (hoặc 45cm 

x 60cm): 1 cái  

- Gạc phẫu thuật không dệt 5cm x 5cm x 8 

lớp: 2 miếng. 

- Gạc phẫu thuật không dệt 7.5cm x 7.5cm x 4 

lớp: 4 miếng 

- Gạc trụ tròn 2cm x 3cm: 2 cái.  

- Băng keo 14cm x 2cm: 6 cái. 

Quy cách đóng gói: 1 Bộ/gói. 

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế 

có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-

Gas.  

 Bộ  1.700 

5  Đầu nối bảo hộ  

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế 

* Kích thước: 10mm x 7mm x 22mm. Kích 

thước lưới lọc bên trong bầu 0,23mm 

* Tiệt trùng. 

 Cái  1.700 
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TT  Tên hàng hóa  Quy cách kỹ thuật/ đóng gói 
 Đơn vị  

tính  

Số 

lượng 

6  Que test clo  

* Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0,01; 

0,5 và 3ppm  

* Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 35 giây 

 Que  100 

7 

 Que thử độ  

cứng trong  

nước chạy  

thận nhân tạo 

  

Dùng để kiểm tra độ cứng của nước trong 

chạy  

thận nhân tạo hoặc hệ thống nước RO của 

bệnh viện.  

Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 10, 

25, 50 và 120ppm  

Không sử dụng để kiểm tra nước có độ cứng > 

120 ppm.  

Thời gian nhúng: 1 giây  

Thời gian đọc kết quả: 10 giây 

 Que  100 

8 

 Que thử hiệu năng 

Peracetic Acid trong 

chạy thận nhân tạo  

Mục đích sử dụng:  

Dùng để thử “hiệu lực”; “hiệu năng” hoặc 

nồng độ của axit peracetic trong chất khử 

khuẩn cơ bản có chứa axit peracetic/hydrogen 

peroxide được dùng để khử khuẩn quả lọc 

Có thể kiểm tra nồng độ Peracetic Acide từ: 

400, 600 và 800 ppm 

Thời gian nhúng: 1 giây 

Thời gian đọc kết quả: 10 giây 

Lọ 100 (que/test) 

 Que  100 

9 

Que thử tồn dư 

Peroxide trong chạy 

thận nhân tạo 

Mục đích sử dụng:  

Dùng để kiểm tra nồng độ của chất khử khuẩn 

acid peracetic/ peroxide đã được giảm xuống 

mức an toàn sau khi rửa quả lọc, máy chạy 

thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước 

Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide 

từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm 

Không dùng Que thử để kiểm tra nồng độ 

Hydrogen Peroxide lớn hơn 20 ppm 

Thời gian nhúng: 2 giây 

Thời gian đọc kết quả: 15 giây 

Lọ 100 que/test 

 Que  1.600 

10 Renalin   ml 40.000 

11 Javen   ml 20.000 

Tổng cộng: 11 mặt hàng. 

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của 

Bên mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được đơn hàng. 
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4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

           - Tạm ứng: Không. 

  - Thời gian thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ 

chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Lãnh đạo BV; 

- Trang TTĐT BV;  

- Cổng thông tin Bộ Y tế  

(https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/);         

- Lưu: VT, KD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Trần Quốc Việt 
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MẪU BÁO GIÁ 
 

 
 TÊN CÔNG TY:…………………. 

 Địa chỉ: ………………………… 

 
                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Điện thọa liên hệ:………………  
 

BẢNG BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 
 

 

Theo Công văn yêu cầu báo giá số:      /BVBS-KD ngày     tháng   năm 

2025 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Công ty chúng tôi báo giá như 

sau: 

 

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Mã 

sản 

phẩm 

Quy 

cách  kỹ 

thuật/ 

Đóng gói 

Hãng/ 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(có 

VAT, 

đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1          

2          

…          

Tổng cộng: 

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển đến đơn vị sử dụng. 

Báo giá có hiệu lực:…… ngày, kể từ ngày……… 

Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể 

hoặc bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh, không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doang nghiệp. Giá trị của các mặt 

hàng nêu trong báo giá phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh, 

báo phá giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

Điều kiện khác kèm báo giá (nếu có) 

        …..…., ngày…tháng…năm……… 

           Giám đốc hoặc người được ủy quyền

          (Ký tên, đóng dấu) 
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